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                  Danh sách gồm 21 thí sinh 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NHẬT ANH Nam 18/10/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.74 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ LY CA Nữ 17/05/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.05 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ TIẾT CẦM Nữ 28/02/2001 TRÀ VINH Khơ Me 7.19 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHI CÔNG Nam 22/04/1997 TRÀ VINH Khơ Me 6.38 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM CƯƠNG Nam 13/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.67 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ THỊ HẰNG Nữ 10/07/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.24 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN NGỌC LÂM Nam 12/02/2002 TRÀ VINH Kinh 5.89 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHƯỚC LONG Nam 03/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.79 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA MAI Nữ 12/12/2000 TRÀ VINH Khơ Me 6.02 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NA Nam 03/01/2001 TRÀ VINH Khơ Me 5.95 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NGÂN Nữ 04/08/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.08 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CAO NGUYÊN Nam 16/05/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.18 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHIÊN Nam 29/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.14 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP KIM HUỲNH NHƯ Nữ 11/08/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.84 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DANH KHE MA RINH Nam 01/01/2000 BẠC LIÊU Khơ Me 6.05 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TẤN TÀI Nam 01/06/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.78 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ƯNG THÁI THÀNH Nam 23/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.75 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC THẢO Nam 15/12/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.56 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH THĂNG Nam 30/12/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.02 Đạt 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN MINH THƯƠNE Nam 17/01/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.32 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THẠCH TRUNG TIẾN Nam 16/12/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.56 Đạt 


